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8. kết luận
Cơ giới hóa là một biểu tượng cho một nền nông nghiệp hiện đại và chỉ xuất hiện khi có nhu cầu to lớn và khâu công nghiệp bản xứ phát triển mạnh. Nhiều nước thúc đẩy chương trình cơ giới hóa nông nghiệp chỉ vì thiếu nhân công hoặc trâu bò để làm việc, hoặc khai thác đất đai rộng lớn quá sức người. Nhiều chính phủ của các nước đang phát triển như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan có chính sách khuyến khích nông dân sử dụng cơ giới để tăng gia hiệu năng, năng suất, lợi tức và giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động. Những biện pháp khích lệ thường bao gồm miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu cho các máy móc và thiết bị, cung cấp tín dụng dễ dãi, tài trợ các dịch vụ liên hệ cơ giới hóa nông nghiệp. Ngành nông nghiệp truyền thống gồm cả ngành trồng lúa đòi hỏi rất nhiều sức lao động, hiệu năng thấp kém; nhưng nguồn nhân lực nông thôn từ từ co giảm do sức thu hút việc làm và đời sống ở thành thị. Do đó, công nghiệp hóa có cơ hội lớn mạnh ở các nước đã phát triển như Âu Mỹ, Nhật Bản, Đại Hàn và một số nước khác ở châu Mỹ La Tinh, Bắc Phi và châu Á đang có nền kinh tế bành trướng nhanh. Ngoài ra, còn có một số xứ đang phát triển ở châu Phi, như Senegal, Côte d’Ivoire và Kenya đã có chính sách ưu tiên phát triển cơ giới hóa nông nghiệp, gồm cả ngành sản xuất lúa vào thập niên 1960s và 70s để hiện đại hóa xứ sở; trong khi lực lượng lao động vẫn còn dư thừa và khiếm dụng ở nông thôn.

Cơ giới hóa nông nghiệp không những là phương tiện hữu hiệu để tăng gia sản xuất thực phẩm đầy đủ cho nhu cầu dân số gia tăng, mà còn tiết kiệm được năng lượng, nguồn tài nguyên và góp phần vào phát triển kỹ nghệ và dịch vụ trong nước. Mục tiêu cuối cùng của ngành này là làm thay đổi cuộc sống ở nông thôn được tốt đẹp và tiện nghi hơn trong các nước đang phát triển. Cuộc Cách Mạng Xanh xảy ra trên thế giới vào thập niên 1970s và 1980s đã thúc đẩy tăng gia sử dụng các nhập lượng trợ nông, gồm cả các phương tiện cơ giới để tăng gia sản xuất nhanh chóng. ở các nước công nghiệp Âu Mỹ, chỉ dưới 10% dân số làm việc trong ngành nông nghiệp, nhưng họ có khả năng sản xuất thực phẩm dư thừa nếu có lợi tức kinh tế cao hoặc trợ cấp. Trong khi đó, phần lớn ở châu  và châu Phi, hơn 60% dân số làm việc trong nông nghiệp, nhưng nhiều nước còn thiếu thực phẩm để nuôi dân chúng, do chủ yếu thiếu cơ giới hóa nông nghiệp thích ứng trong vùng (Krause and Poesse, 1997). Đây là một vấn đề nghịch lý cần phải giải quyết thỏa đáng sớm.  

Cho nên, cơ giới hóa nông nghiệp là một tiến trình tất yếu cho một nước đang ở trên đường tiến bộ. Để thúc đẩy và hỗ trợ cho tiến trình này sớm thành công, cần có chính sách tổng thể lành mạnh, trong sáng và các sách lược, qui hoạch tốt hướng dẫn quản lý thực hiện hữu hiệu đồng bộ với sự phát triển kinh tế trong nước. 

1.

VAI TRò Và LợI íCH CủA CƠ GIớI HóA NÔNG NGHIệP

Lợi ích của cơ giới hóa nông nghiệp là hiện thực rõ ràng, gồm sản xuất năng lực to lớn để thay thế sức người và thú khi cần; tăng gia sản xuất và bảo đảm an ninh lương thực cho dân số tăng không ngừng; giải quyết vấn đề thất nghiệp và tạo việc làm ở nông thôn; làm giảm bớt năng lượng, thời gian làm việc đồng áng giúp thâm canh tăng vụ, quản lý trồng trọt chính xác và chống xói mòn đất đai; và cải tiến đời sống phụ nữ, tăng khả năng sản xuất của nam giới ở nông thôn.
· Ngành cơ giới hóa nông nghiệp tiến bộ rất chậm chạp cho đến cuối thế kỷ XIX.  Ngành này chỉ phát triển mạnh với phát minh của máy ép hơi nước cung cấp nguồn năng lượng lớn để thay thế sức lao động của người và thú trong làm đất, trồng trọt và thu hoạch, làm giảm bớt nặng nhọc công việc đồng áng và khai thác đất đai. Ngành cơ giới hóa là một động lực chủ yếu cho một cuộc cách mạng lớn, làm thay đổi hẳn bộ mặt phát triển nông nghiệp của các nước tiến bộ.

· Cơ giới hóa nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong an ninh thực phẩm vì giúp cải tiến năng suất, tăng gia sản xuất và giúp cải tiến quản lý canh tác: làm đất, tưới tiêu nước tốt hơn, áp dụng chất hóa học nông nghiệp hữu hiệu hơn và làm giảm thất thoát do thu hoạch và tồn trữ. Ngành này đã làm tăng hiệu năng và mức độ hữu hiệu trong khâu nông nghiệp bằng kỹ thuật chính xác. ở nước Mỹ, vào đầu thế kỷ XX, 4 nông dân có thể sản xuất đủ nuôi 10 người và vào cuối thế kỷ này một nông dân Mỹ có thể nuôi 97 người Mỹ và 32 người ở nước khác (National Academy of Engineering, 2000).

· Cơ giới hóa có thể tạo ra công việc làm ở nông thôn bằng các hoạt động máy móc, và dịch vụ liên hệ ngoài nông nghiệp; do đó, phát triển ngành này có thể là công cụ đắc lực chận đứng làn sóng di dân của thanh niên đến thành thị để tìm đời sống tốt đẹp hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nếu ngành cơ giới hóa được thực hiện theo qui hoạch với chính sách thích ứng sẽ làm tăng việc làm trong ngành công nghiệp (Salokhe and Ramalingam, 1998). Trái lại, ở các nước tiến bộ, cơ giới hoá nông nghiệp đã thúc đẩy di dân từ thôn quê ra thành thị, vì trong thế kỷ qua nhân công cần để sản xuất một hecta bắp và ngũ cốc bị sút giảm đến 75% (National Academy of Engineering, 2000).

· Cơ giới hóa giúp chống lại xói mòn đất đai và làm giảm bớt thời gian và năng lượng để làm đất, canh tác và thu hoạch. Chế tạo các máy cày bằng đĩa, máy trồng trên đất không cày bừa trong 1970s và 1980s giúp giải quyết các vấn đề này. Trong 1940s, máy cày xới chôn các rơm rạ lúa mì làm giảm đất xói mòn do nước và gió, và đồng thời bảo tồn nước lâu dài trong đất. ở các nước đang phát triển, cơ giới hoá các hoạt động nông nghiệp giúp nông dân có nhiều thời gian để thâm canh vụ và dành cho các công việc đồng áng khác khi vụ mùa đang ở đỉnh cao. Nông dân có thể áp dụng các kỹ thuật trồng trọt chính xác hơn, không còn bị chậm trễ khi dùng nhiều sức lao động, nhưng chậm chạp. ở Mỹ, chỉ cần 2 giờ để trồng 1 ha bắp hoặc lúa mì.

· Cơ giới hóa nông nghiệp còn giúp giải phóng phụ nữ trong các công việc đòi hỏi nhiều thời gian ở  ngoài đồng và trong gia đình, để họ có nhiều thời giờ lo cho gia đình và chính họ có đời sống tốt hơn, hoặc tham gia các hoạt động khác trong xã hội. Ngành này cũng làm tăng khả năng của nam giới ở nông thôn. Thay vì theo truyền thống tiếp tục làm nghề nông như cha mẹ từ đời này qua đời khác, họ được tự do lựa chọn nghề nghiệp theo ý muốn vì cơ giới hóa cần ít người hơn để sản xuất. 

Tuy nhiên, cơ giới hóa nông nghiệp cũng tạo ra một số vấn đề tiêu cực như gây tai nạn thương vong trong khi hoạt động, làm cho đất bị chai dẽ, và làm tăng giá thành sản xuất. Một số vấn đề khó khăn theo sau cơ giới hóa, như lựa chọn máy móc, thiết bị, nhiên liệu, năng lượng, vật dụng phụ tùng và bảo trì máy móc; trong khi trình độ của nông dân ở các nước đang phát triển còn kém, giao thông và hạ tầng cơ sở chưa đầy đủ và quản lý nhà nước chưa được hữu hiệu. Các vấn đề này cần phải có những giải quyết thỏa đáng để khuếch trương các lợi ích thiết thực của ngành cơ giới hóa, một tiến trình nông nghiệp mà các nước đang phát triển phải trải qua sớm hoặc muộn mà thôi.

2.

LịCH Sử CƠ GIớI HóA NÔNG NGHIệP THế GIớI

Ngành cơ giới hóa nông nghiệp đã bắt đầu ở các nước công nghệ tiến bộ và có một lịch sử tương đối lâu dài. Nông dân đã chuyển từ sức lao động con người qua năng lực của động vật như bò, ngựa trong các công việc đồng áng vào thế kỷ XVI và biết sử dụng các nông cụ do thú vật kéo vào thế kỷ XVIII. Sử dụng động cơ để kéo cày làm đất vào đầu thế kỷ XX. Ngành cơ giới hóa thế giới thật sự chuyển mình sau Thế Chiến II. Các nhà kỹ nghệ bắt đầu sản xuất các loại máy kéo vào thập niên 1950s để đáp ứng nhu cầu thiếu nhân công trong nông nghiệp. Sau đó ngành này bành trướng mạnh trên thế giới, đặc biệt ở các nước đã phát triển như châu Âu, Bắc Mỹ, Nhựt Bổn, Đại Hàn, và trong những thập niên gần đây ở các nước đang phát triển như châu Mỹ La-Tinh, châu á, Trung Đông, Bắc Phi, Đông Phi và Nam Phi. Trình độ cơ giới hóa của các nước nêu trên rất khác biệt nhau, từ cơ giới tiến bộ lớn ở Bắc Mỹ đến cơ giới hóa tầm nhỏ hoặc bán phần ở châu á.


Tiến trình cơ giới hóa nông nghiệp thế giới được thể hiện qua các giai đoạn phát triển kỹ nghệ nông 

nghiệp ở nước Mỹ, như sau (USDA, 2004):

· Thế kỷ XIV-XVIII: tất cả các hoạt động nông nghiệp được thực hiện bằng sức lao động của người và thú: đào xới bằng cuốc, cày bừa với dụng cụ cày được ngựa và bò kéo, gieo hạt bằng tay, thu hoạch bằng lưỡi liềm và đập lúa bằng đòn cây.

· 1776-1799: Dùng cào đất và lưỡi hái, phát minh dụng cụ tỉa hạt bông vải (1793).

· 1819: Phổ biến cày sắt với phụ tùng thay đổi.

· 1819-25: Kỹ nghệ thức ăn hộp được thiết lập.

· 1830: Cần 250-300 giờ lao động để trồng 2 ha lúa mì (sản xuất 100 bushels) từ cày bừa để đập lúa.
1834: Chế tạo dụng cụ đập lúa và lưỡi cày thép có răng cưa (do John Lane).

· 1837: Chế tạo cày bằng thép (John Deere và Leonard Andrus) và thử nghiệm máy đập.

· 1849: Thương mãi hóa phân hóa học hỗn hợp.

· 1850: Độ 75-90 giờ lao động để trồng 1 ha bắp (100 bushels).

· 1856: Máy trồng trọt do hai ngựa kéo được cấp bằng sáng chế.

· 1862-75: Thay đổi từ dùng tay qua ngựa, đánh dấu cuộc cách mạng nông nghiệp đầu tiên Hoa Kỳ.

· 1868: Máy kéo bằng hơi nước được thử nghiệm.

· 1869: Bừa có răng xuất hiện.

· 1870s: Nhà chứa silo được sử dụng.  Đào giếng sâu được phổ biến sâu rộng.

· 1874: Dây kẽm gai được cấp bằng sáng chế và chấm dứt thả nuôi bò không giới hạn.

· 1880-90: Máy gặt combine được ngựa kéo để gặt lúa mì ở bờ biển phía tây.

· 1890s: Sử dụng hàng năm 1,85 triệu tấn phân hóa học.

· 1890: Cần 40-50 giờ lao động để trồng 2 ha lúa mì (100 bushels).

· 1926: Máy kéo nhẹ được sử dụng.

· 1930s: Sử dụng hàng năm 6,6 triệu tấn phân hóa học. 

            

Máy kéo có vỏ bánh xe bằng cao su với các máy phụ được sử dụng rộng rãi.

· 1930: 
Một nông dân sản xuất có thể nuôi 9,8 người.

          

Cần 15-20 giờ lao động để trồng 2 ha lúa mì (100 bushels) và 1 ha bắp.

· 1940s: Sử dụng hàng năm 13, 6 triệu tấn phân hóa học.

· 1941-45: Thức ăn đông lạnh phổ biến rộng rãi.

· 1945: Chuyển từ ngựa qua máy kéo và áp dụng một loạt các kỹ thuật canh tác, đánh dấu 
          
cuộc cách mạng nông nghiệp thứ hai của Hoa Kỳ. 

           Cần 10-14 giờ lao động để trồng <1 ha (2 acres) bắp.

· 1950s: Sử dụng hàng năm 22,3 triệu tấn phân hóa học.

· 1950: Một nông dân sản xuất có thể nuôi 15,5 người.

· 1954: Số máy kéo hơn số bò và la lần đầu tiên.

· 1955: Cần 6-12 giờ lao động để trồng <2 ha (4 acres) lúa mì (100 bushels).

· Cuối 1950s-1960s: Phân Anhydrous ammonia cung cấp nguồn đạm rẽ tiền, làm tăng năng suất nhảy vọt. 

· 1960s: Sử dụng hàng năm 132 triệu tấn phân hóa học.

· 1960: Một nông dân sản xuất có thể nuôi 25,8 người. 

· 1965: Cần 5 giờ lao động để trồng >1,5 ha (3 1/3 acres) lúa mì (100 bushels).

· 1970s: Nông nghiệp không cày xới hoặc cày xới tối thiểu phổ biến.

· 1970: Một nông dân sản xuất có thể nuôi 75,8 người.

· 1975: Cần 3 3/4 giờ lao động để trồng <2 ha (3 acres) lúa mì (100 bushels).

         Cần 3 1/3 giờ lao động để trồng <1 ha (1 1/8 acres) bắp (100 bushels).

· 1987: Cần 3 giờ lao động để trồng <2 ha (3 acres) lúa mì (100 bushels).

         Cần 2 3/4 giờ lao động để trồng <1 ha (1 1/8 acres) bắp (100 bushels).

· 1989: Nhiều nông dân áp dụng nông nghiệp vững bền ít nhập lượng trợ nông và ít cày bừa.

3.

sản xuất lúa cơ giới: hiện trạng và triển vọng

Tình trạng sản xuất lúa cơ giới hóa trên thế giới đa dạng, thay đổi tùy theo từng lục địa. ở những nước cơ giới hóa, nông dân không hẵn luôn luôn có nông trại lớn với hàng trăm hoặc hàng ngàn hecta, mà còn có các nông trại nhỏ độ 10-20 ha. Các nông trại nhỏ có khuynh hướng bị sáp nhập với các nông trại lớn, nên giảm sút dần theo thời gian vì lợi tức kinh tế thấp. ở Mỹ và các nước châu Mỹ La Tinh phần lớn có những nông trại lớn từ 50 ha đến hàng ngàn ha, trong khi châu Âu và các nước Baltics có những nông trại trung bình từ 10-200 hecta. ở Nhựt Bổn và Đại Hàn, phần lớn nông dân có các ruộng lúa rất nhỏ từ 0,5 đến 5 ha mà thôi. 

3.1. Hiện trạng sản xuất lúa cơ giới 
Hiện nay, thế giới có 58 nước trồng lúa cơ giới hóa hoàn toàn và bán phần trong tổng số 112 nước trồng lúa trên thế giới. Cơ giới hóa bán phần chiếm tỉ số tương đối ít, độ 5-10% trong các nước cơ giới có trồng thêm lúa rẫy ở các vùng đất gợn sóng hoặc đồi núi, chủ yếu châu Mỹ La Tinh. Trong năm 2004, lúa cơ giới được trồng trên 12,7 triệu ha và sản lượng đạt đến 65 triệu tấn, hay độ 10% tổng sản lượng lúa thế giới. Năng suất bình quân thế giới là 4,4 t/ha; tuy nhiên, nhiều nước đạt được năng suất khá cao như: Nhựt Bổn 7 t/ha, Ma Rốc 7,3 t/ha, Tây Ban Nha 7,4 t/ha, Mỹ 7,6 t/ha, Hy Lạp 8 t/ha, úc 8,2 và Honduras 8,4 t/ha. Cũng nên lưu ý rằng nước Ai Cập còn dùng nhiều sức lao động trong canh tác lúa, nhưng có được năng suất bình quân cao nhứt thế giới 10 t/ha, có lẽ nhờ khí hậu thuận lợi ở vùng Địa Trung Hải (Bảng 1).

Khuynh hướng phát triển cơ giới hóa nông nghiệp được phản ánh qua tăng gia sử dụng máy kéo, máy gặt-đập và diện tích tưới tiêu trên thế giới.  

· Sử dụng máy kéo gia tăng nhanh trong thời kỳ Cách Mạng Xanh (CMX), sau đó mức độ trở nên chậm chạp. Tổng số máy kéo tăng từ 13,3 triệu trong 1961 (trước CMX) lên cao điểm 26,7 triệu trong 1990 (sau CMX), hay tăng 4,5% mỗi năm. Từ 1990 đến nay, mức tăng gia số máy kéo rất chậm, chủ yếu do các nước Âu Mỹ và các quốc gia chuyển tiếp (Đông Âu); trong khi cơ giới hóa vẫn còn tiếp tục phát triển ở châu á, Trung Đông và châu Mỹ La Tinh & Caribbean. Trong thời gian từ 1961 đến 2002, châu á tăng 86% mỗi năm, Trung Đông tăng 44% mỗi năm, châu Mỹ La Tinh và Caribbean tăng gần 9% mỗi năm. Ngành cơ giới hóa ở châu Phi tăng rất chậm chạp 3% mỗi năm (Bảng 2) (Xem thêm Phụ Bản 9: Tổng số máy kéo nông nghiệp của các nước trên thế giới). 

· Cũng vậy, số lượng máy gặt-đập thế giới có khuynh hướng tăng nhanh trong thời kỳ CMX, từ 2,2 triệu lên 4 triệu máy trong thời gian từ 1961 đến 1990, với gần 3% mỗi năm; sau đó mức gia tăng chậm bớt lại. ở cấp vùng, số lượng máy gặt-đập tiếp tục gia tăng từ 1961 đến nay ở các vùng châu á , châu Âu, châu Mỹ La Tinh và Caribbean và Trung Đông. Trong khi số lượng máy gặt-đập của nước Mỹ giảm từ 5,3 triệu máy trong 1970 xuống còn 4,8 triêu trong 1990 và sau đó giữ nguyên số lượng máy này cho đến nay, vì ngành cơ giới hóa của các nước này đã phát triển sớm hơn các vùng khác trong thập niên 1950s và 60s. Số lượng máy của châu Phi tăng gia chậm từ 1961 đến 1990, sau đó giảm xuống. Trong cùng thời gian này, số lượng máy ở các nước đang chuyển tiếp Đông Âu tăng khá nhanh ở giai đoạn đầu và sau đó giảm sút (Bảng 3) (Xem thêm Phụ Bản 10: Tổng số máy gặt-đập nông nghiệp của các nước trên thế giới). 

· Diện tích tưới tiêu trên thế giới cũng có khuynh hướng tăng gia nhanh chóng trong cuộc CMX, nhưng sau đó vận tốc phát triển sút giảm đáng kể do thiếu hỗ trợ của các nước viện trợ và các cơ quan tài trợ quốc tế. Mặc dù thế, diện tích tưới tiêu thế giới cũng tăng gia, dù chậm, từ 139 triệu ha trong 1961 lên 210 triệu ha trong 1980 và 273 triệu ha trong 2001 (Xem thêm Phụ Bản 7). Trong nông nghiệp, khâu trồng lúa chiếm độ 30% diện tích tưới tiêu (Xem Chương 4: Quản Lý lúa tưới tiêu).    

3.2.
Triển vọng của ngành trồng lúa cơ giới

Hầu hết các nước trồng lúa cơ giới đã tham gia và gặt hái được nhiều lợi ích trong cuộc Cách Mạng Xanh vừa qua. Sản xuất lúa của các nước này bành trướng mạnh cả lượng và phẩm. Năng suất bình quân của nhiều nước được cải tiến và đạt đến 6 - 9 t/ha, nhờ áp dụng các kỹ thuật hiện đại, gồm giống lúa cải thiện, phát triển hệ thống thủy nông và tăng gia sử dụng nhiều nhập lượng trợ nông, gồm cả cơ giới hóa. Khuynh hướng sản xuất lúa cơ giới của các nước tiến bộ trong tương lai sẽ tùy thuộc vào mức độ toàn cầu hóa và thi hành Thỏa Hiệp GATT. Do đó, sản xuất lúa của các nước công nghệ mạnh có thể sẽ bị giảm bớt dần trong 2-3 thập niên tới, trong khi đó sản xuất lúa cơ giới của các nước khác trên thế giới, chủ yếu ở châu á sẽ gia tăng đáng kể để đáp ứng nhu cầu thực phẩm càng ngày càng lớn của vùng này khi nền kinh tế của họ phát triển mạnh và dân số tiếp tục gia tăng.


  


Bảng 1: Diện tích, năng suất và sản ngạch lúa ở các nước trồng lúa cơ giới hóa 






    hoàn toàn và bán phần, 2004

	Quốc gia


	Lúa

	
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tấn/ha)
	Sản ngạch (tấn)

	Algeria
	200
	1,50
	300

	Argentina
	172.000
	6,16
	1.060.000

	úc
	65.000
	8,23
	535.000

	Azerbaijan, Rep
	3.500
	5,71
	20.000

	Belize*
	4.600
	2,83
	13.000

	Bolivia
	142.488
	2,98
	424.454

	Brazil
	3.731.500
	3,58
	13.356.300

	Brunei Darussalam
	240
	1,67
	400

	Bulgaria
	3.000
	5,00
	15.000

	Chile
	24.900
	4,62
	115.000

	Colombia
	517.198
	5,15
	2.663.239

	Costa Rica*
	53.118
	4,18
	222.142

	Cuba
	205.000
	3,49
	716.000

	Dominican Republic
	107.000
	5,98
	639.785

	Ecuador*
	350.000
	3,71
	1.300.000

	El Salvador*
	4.500
	5,89
	26.519

	Pháp
	21.000
	5,62
	118.000

	Hy Lạp
	22.000
	7,95
	175.000

	Guatemala*
	15.050
	3,00
	45.233

	Guyana thuộc Pháp
	7.622
	2,61
	19.900

	Guyana
	130.000
	3,86
	501.500

	Haiti*
	52.500
	2,00
	105.000

	Honduras
	3.490
	8,36
	29.194

	Hungary
	2.200
	4,54
	10.000

	Iran, Cộng Hòa Hồi Giáo
	570.000
	5,96
	3.400.000

	Iraq
	100.000
	0,90
	90.000

	ý
	215.000
	6,28
	1.350.000

	Nhựt Bổn
	1.650.000
	6,90
	11.400.000

	Kazakhstan
	73.000
	3,79
	276.661

	Kenya
	11.000
	4,54
	50.000

	Bắc Triều Tiên
	583.000
	4,06
	2.370.000

	Đại Hàn
	990.000
	6,41
	6.351.000

	Kyrgyzstan
	6.500
	4,61
	30.000

	Macedonia
	3.200
	4,69
	15.000

	Mexico*
	50.500
	3,79
	191.540

	Morocco
	2.300
	7,35
	16.900

	Nicaragua*
	94.129
	2,57
	241.700

	Panama*
	86.000
	2,96
	255.000

	Paraguay*
	27.500
	3,82
	100.684

	Peru*
	318.000
	4,63
	1.473.400

	Bồ Đào Nha
	26.000
	5,61
	146.000

	Romania
	350
	0,86
	300

	Russian Federation
	143.000
	3,36
	480.000

	Solomon Islands
	1.400
	3,93
	5.500

	South Africa
	1.400
	2,28
	3.200

	Tây Ban Nha
	121.100
	7,45
	902.000

	Sudan
	4,800
	3,28
	15.748

	Suriname
	51.315
	3,80
	195.000

	Swaziland
	50
	3,40
	170

	Tajikistan
	15.000
	3,33
	50,000

	Trinidad and Tobago
	1.100
	2,73
	3.000

	Thổ Nhĩ Kỳ
	80.000
	5,00
	400.000

	Turkmenistan
	60.000
	2,83
	170.000

	Ukraine
	37.000
	4,59
	170.000

	Mỹ
	1.349.240
	7,58
	10.227.960

	Uruguay
	190.000
	6,58
	1.250.000

	Uzbekistan
	60.000
	4,65
	279.000

	Venezuela, Boliv Rep. of
	135.000
	5,18
	700.000

	Tổng Cộng
	12.694.990
	4,37
	64.720.729


 
  

Nguồn: FAO, 2005


  
   
* Cơ giới hoàn toàn + bán phần (lúa rẫy)

Bảng 2: Tổng số máy kéo được dùng ở cấp vùng và thế giới, 1961-2002

	Tổng số máy kéo 

(số lượng) 
	Năm

	
	1961
	1970
	1980
	1990
	2000
	2002

	Thế giới
	11.317.034
	16.100.853
	21.931.745
	26.650.820
	26.661.048
	26.704.741

	Châu Phi
	234.692
	333.536
	438.919
	528.385
	533.629
	544.718

	Châu á
	200.204
	782.743
	3.475.065
	5.595.057
	7.497.315
	7.477.395

	Châu Âu
	3.698.050
	6.076.824
	8.459,208
	10.355.900
	10.931.710
	10.979.381

	Châu Mỹ La Tinh & 

Caribbean
	381.938
	635.764
	1.102.405
	1.609.338
	1.767.284
	1.768.451

	Trung Đông
	80.904
	188.704
	661.637
	1.147.259
	1.530.349
	1.568.339

	Quần Đảo Thái

Bình Dương
	350.683
	427.952
	426.632
	403.005
	401.980
	402.066

	Các nước chuyển tiếp (Đông Âu)
	1.536.942
	2.652.900
	4.102.530
	5.271.591
	4.113.835
	4.156.759

	Mỹ
	4.690.000
	5.270.000
	4.726.000
	4.800.000
	4.800.000
	4.800.000


Nguồn: FAO, 2005, Faostat Citation
Bảng 3: Tổng số máy gặt-đập dùng ở cấp vùng và thế giới, 1961-2002

	Máy gặt-đập

(số lượng)

	Năm

	
	1961
	1970
	1980
	1990
	2000
	2002

	Thế giới
	2.230.968
	2.614.273
	3.548.852
	4.025.807
	4.151.614
	4.489.370

	Châu Phi
	21.708
	32.862
	42.562
	42.787
	37.929
	37.969

	Châu á
	45.084
	132.781
	975.199
	1.502.368
	2.070.885
	2.068.950

	Châu Âu
	341.908
	742.191
	809.505
	796.412
	1.036.061
	1.379.749

	Châu Mỹ La Tinh & 

Caribbean
	72.968
	92.512
	125.689
	149.555
	164.641
	164.803

	Trung Đông
	11.291
	19.841
	29.035
	31.433
	37.670
	36.735

	Quần Đảo Thái

Bình Dương
	70.589
	69.621
	62.397
	60.185
	60.098
	60.099

	Các nước chuyển tiếp (Đông Âu)
	553.095
	736.657
	834.135
	832.769
	554.556
	514.322

	Mỹ
	1.025.000
	760.000
	672.900
	664.000
	662.000
	662.000


Nguồn: FAO, 2005, Faostat Citation
4.

SảN XUấT LúA CƠ GIớI ở ÂU-Mỹ

Sản xuất lúa cơ giới hóa của Âu Mỹ có nhiều khác biệt với trồng lúc cơ giới hóa của châu á, chủ yếu do sự khác nhau về tầm cỡ nông trại. Nông trại trung bình của Âu Mỹ độ 20-300 ha đối với 5-50 ha ở châu á. Nông trại trung bình của châu Âu độ 20-50 ha trong khi Mỹ có 200-300 ha. ở xứ Mỹ và một số nước Nam Mỹ, nhiều nông dân làm chủ đến hàng ngàn hecta. Sự khác biệt này được phản ánh rõ rệt nhứt về khả năng của một nông dân Mỹ bình quân có thể sản xuất thực phẩm nuôi độ 130 người. 

Trong khâu cơ giới hóa, qui trình sản xuất lúa gạo gồm các hoạt động từ chọn lựa giống đến làm đất, san bằng mặt đất, gieo hạt giống, quản lý ruộng lúa, thu hoạch, sấy khô và tồn trữ.

4.1.
Chọn lựa giống lúa 

Hiện nay hầu hết các giống lúa dùng trong ngành cơ giới hóa là loại lúa cải tiến, thấp lùn hoặc nửa lùn và đặc biệt đồng chủng để không bị đổ ngã và dễ dàng thu hoạch khi lúa chín. Ngoài ra, còn phải chú ý đến trổ bông đồng đều và cùng một lúc cũng như hạt lúa không dễ bị rơi rụng khi va chạm đến thiết bị gặt hái. 
4.2.
Làm đất:   Ở những nơi khai khẩn đất hoang để trồng vụ lúa đầu tiên tại nhiều nước Nam Mỹ, các nhà khai thác phải dùng đến các máy kéo có gắn lưỡi sắt như Rombe KG hay những lưỡi Bulldozer có gắn bộ giàn C (C-frame) để ủi cắt các bụi cây rậm làm sạch đất. Còn có các máy cày xới các gốc cây rất mạnh, cần đến từ 100 đến 200 kW với các lưỡi hình V để làm bậc các gốc cây to ở dưới đất. Sau khi thực hiện công tác sơ khởi khai hoang tại vùng đất mới, các nhà khai thác dùng máy cày với các đĩa bừa có đường kính từ 66 đến 91 cm để cắt nhỏ các nhánh cây rơi rớt và các vật dư thừa, đồng thời chôn trộn vào đất (Augsberger, 1994).  

Các máy kéo với các lưỡi Bulldozer làm san bằng mặt đất rất hiệu quả cho những khoảng cách ngắn 90-100 m. Nếu thửa đất rộng lớn hơn, người ta dùng những chiếc máy kéo có bộ phận cào với bánh xe bằng cao su để có thể di chuyển số lượng đất từ 8,5 đến 19 m3; do đó cho phép làm độ bằng mặt đất chênh lệch nhau 10 cm, nhằm bảo đảm công tác dẫn thoát thủy tốt. 

Hoạt động cày bừa được thực hiện bằng cơ giới với độ sâu từ 25 đến 28 cm. Những máy cày có nhiều kiểu mẩu, loại, cở có nhíp hoặc không có nhíp được dùng xới đất, từ những máy kéo đi bộ Kubota cần 8 đến 15 giờ để cày một hecta ruộng cho đến những máy kéo lớn có 4 bánh xe tùy theo loại thiết bị cày xẻ hoặc xới đất. Sau khi cày xong, công tác bừa được thực hiện với những đĩa sắt hoặc dụng cụ bừa có răng sắt nhằm san bằng mặt đất để hạt lúa mọc dễ dàng hơn. Có những đĩa bừa nặng từ 95 đến 110 Kg mỗi đĩa, 66 cm đường kính và cần những máy kéo từ 75 đến 129 CV cho loại bừa 16-24 đĩa ở châu Mỹ.

Để giúp sự thoát thủy hữu hiệu, người ta dùng đến các thiết bị vét mương rảnh hình V được kéo bởi máy kéo với vận tốc 0,8 km mỗi giờ. Ngoài ra, còn có các dụng cụ làm sạch mương rảnh. Nếu có mương lớn với bề rộng tối đa 3,4 m và chiều sâu 2,4 m, người ta dùng máy vét mương có động cơ, còn gọi là “máy thổi đất”. Còn có các dụng cụ để làm bờ đê giữ nước.

4.3. San bằng mặt đất 
Đối với ngành cơ giới hóa, công tác làm bằng phẳng mặt ruộng đất có thể là khâu quan trọng bậc nhất để bảo đảm không những làm dễ dàng cho tưới tiêu mà còn quản lý bảo vệ chăm sóc lúa hữu hiệu hơn; ảnh hưởng đến năng suất sau này. Các lợi ích lớn của san bằng mặt đất như sau:

· làm các hạt giống mọc mầm đều đặn cho đến khi thu hoạch;

· phân phối nước đồng đều trong thửa ruộng, thoát nước dễ dàng và tiết kiệm nước;

· áp dụng phân hóa học, thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ dễ dàng và đồng đều; 

· gặt hái dễ dàng và hữu hiệu.  

Do dó, người ta dùng đến các máy ủi đất mạnh từ 100 đến 150 kW phối hợp với các bộ phận cào cho những khoảng đường dài từ 150-200 m để phá vỡ những bờ đê. Công tác san bằng mặt đất được đặc biệt quan tâm. Những nơi nào lớp đất mặt bị dời đi với độ sâu quá 50 cm sẽ được thay thế trở lại sau khi làm bằng, với mức độ chính xác cao bằng thiết bị laser. Cách đây hơn 2 thập niên, nước Mỹ đã bắt đầu sử dụng đến kỹ thuật  laser để làm bằng mặt đất một cách chính xác (Hình 1). Công tác này được thực hiện mỗi 3 năm một lần, với máy kéo từ 100 đến 120 kW có gắn thêm thiết bị laser. Máy san bằng có lưỡi dài 4 m, có thể hoàn tất công tác từ 2 đến 3 giờ mỗi hecta.

Nhờ kỹ thuật san bằng đất chính xác và thuốc diệt cỏ hữu hiệu, năng suất bình quân của Mỹ tăng từ 6 t/ha lên 7-8 t/ha. ở châu Âu và châu Mỹ La Tinh cũng dùng đến kỹ thuật san bằng mặt đất với kỹ thuật laser, nhưng kết quả thấp hơn Mỹ và tăng thêm tổn phí. Ngoài ra, nhiều nông dân ở châu Mỹ La Tinh còn sử dụng đến những máy kéo nhỏ hơn như mày kéo với hai bánh xe sắt của Nhật Bổn (Kubota), với sức mạnh của máy chạy bằng diesel có công suất 10,3 kW. 

Tuy nhiên, công tác cày bừa đất với máy móc thường gây xói mòn, chặt dẽ và suy thoái đất đai nếu không bồi dưỡng đầy đủ, nhứt là ở những loại đất không bằng phẳng và có độ dốc cao. Vào thập niên 1970s, quan niệm bảo tồn đất đai với không cày bừa hoặc cày bừa tối thiểu được áp dụng ở nhiều nông trại Âu Mỹ. Từ đó, khái niệm về “nông nghiệp bảo tồn” được khuyến khích và phát động rầm rộ từ thập niên 1990s đến nay. Khái niệm này được thể hiện qua 4 phương pháp canh tác chủ yếu như sau:
· Giảm bớt hoặc bỏ hẳn công tác làm đất;

· Thực hiện luân canh vụ mùa;

· Sử dụng phân khi cần đến; và

· Dựa vào quản lý tổng hợp sâu bệnh và cỏ dại. 

	Nông Nghiệp Bảo Tồn

Khái niệm: Không giống với cây rừng có chu kỳ thay lá làm cho các hoạt động sinh học trên mặt đất (mùn hóa) và trong đất (các sâu bọ, trùng, vi khuẩn…) được liên tục và giữ được cân bằng cho dinh dưỡng đất đai, các màu canh tác hàng năm bị mất đi thân, lá, rơm rạ, đất bị khô cằn làm cho các hoạt động sinh học trong đất bị xáo trộn và yếu kém. Cho nên, cung cấp phân hóa học và hữu cơ không đủ cho tiến trình phân hóa nhanh chóng của đất đai, mà còn cần đến các loại vi sinh vật trong đất như vi khuẩn, nấm, trùng đất,… và bảo vệ chúng đối với các chất hóa học nông nghiệp và cày xới. Vấn đề làm đất cày xới tạo điều kiện thuận lợi cho phân hóa chất hữu cơ mau lẹ và hủy diệt cấu trúc đất đai và sinh vật.

Các lề lối canh tác như không cày bừa hoặc làm đất tối thiểu, cày cạn, làm luống/liếp và quản lý các chất dư thừa trên mặt đất sẽ làm tăng hoạt động của sinh vật trong đất. Thực hiện các màu che đất thường trực hoặc bán thường trực, giữ lại chất dư thừa rơm rạ, chất mùn,…để cung cấp thức ăn cho sinh vật trong đất và chống xói mòn, phân hóa do mưa, gió và ánh sáng mặt trời.

Cho nên, nông nghiệp bảo tồn nhằm làm giảm thiểu xáo trộn đất đai, bảo vệ và bồi dưỡng đời sống sinh vật trong đất, gồm có những lề lối canh tác sau đây:

· Giảm bớt hoặc bỏ hẳn công tác làm đất;

· Thực hiện luân canh vụ mùa;

· Sử dụng phân khi cần đến; và

· Dựa vào quản lý tổng hợp sâu bệnh và cỏ dại. 

Thay đổi tinh thần canh tác: Thông thường nông dân áp dụng các kỹ thuật canh tác để sản xuất thật nhiều và có lợi tức kinh tế cao trong thời gian ngắn hạn; nên họ phải sử dụng đến các chất hóa học nông nghiệp để kích thích tăng gia sản xuất, phải cày xới nhiều để diệt cỏ dại làm cho cây cối phát triển nhanh chóng. Để giữ canh tác được lâu bền, cần có những tư duy và biện pháp mới mẻ trong quản lý tổng hợp các tài nguyên thiên nhiên và vai trò của các người khai thác, đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của các năng động sinh học và kiến trúc đất đai. Do đó, áp dụng khái niệm nông nghiệp bảo tồn đòi hỏi một tinh thần cởi mở và lối suy nghĩ mới không những từ nông dân mà ngay cả các nhà khảo cứu, tư vấn, giáo dục và các nhân viên khuyến nông.

ảnh hưởng về kinh tế-xã hội và môi trường: 

· Nông nghiệp bảo tồn làm giảm từ 30 đến 40% thời gian, tốn kém và năng lượng trong công tác làm đất và gieo hạt. Công tác cày bừa là hoạt động đòi hỏi tiêu thụ nhiều thời gian và năng lượng của nông dân, đặc biệt vào thời gian cao điểm của vụ mùa, có thể làm trì hoãn ngày gieo trồng. Nông nghiệp bảo tồn, do đó, làm giảm bớt đầu tư và bảo quản trong sử dụng cơ giới .

· Hệ thống nông nghiệp này, tùy theo tiến trình sinh học, có thể củng cố đa dạng sinh thái trong hệ thống sản xuất, với khuyến khích phát triển các loài sinh sống trong và trên mặt đất. 

· Đất không cày xới có tác dụng như kho chứa chất khí CO2 và hệ thống canh tác bảo tồn nông nghiệp, nếu được thực hiện rộng rãi trên thế giới, có thể góp phần kiểm soát ô nhiễm không khí và độ nóng của địa cầu.

· Đất đai trong hệ thống nông nghiệp bảo tồn có mức thẩm thấu và thoát nước cao, cho nên làm giảm bớt nước chảy tràn và xói mòn đất, đồng thời củng cố nguồn nước trong đất được dồi dào.

Tuy nhiên, hệ thống canh tác bảo tồn có khuyết điểm là phải đầu tư lúc ban đầu cho thiết bị trồng gieo hạt và cần có tay nghề, kiến thức tương đối cao để thực hiện hiệu quả ở ngoài đồng ruộng. Thêm vào đó, các phương pháp kiểm soát cỏ, chủ yếu thuốc diệt cỏ, phải được phổ biến rộng rãi ở nông thôn. Theo kinh nghiệm, canh tác bảo tồn sẽ mang đến ít nhiều khó khăn, nhưng một số vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. ở Brazil, diện tích được thực hiện dưới canh tác bảo tồn đang tăng gia mau lẹ và đạt đến 10 triệu ha. Cũng vậy, Bắc Mỹ cũng đã áp dụng rộng rãi khái niệm về nông nghiệp từ lâu. (Agricultural Support Systems Division (AGS)/FAO, 2004).




4.4. Gieo hạt giống
Thường có hai phương pháp gieo sạ trên đất khô và đất ướt. Các nông trại lớn thường dùng phương pháp sạ khô trong khi các nông trại nhỏ dùng phương pháp sạ ướt, vì với phương pháp sau này, công tác làm đất và quản trị cỏ, đặc biệt lúa đỏ, dễ dàng hơn. Lúa gieo thẳng cần độ 150 Kg/ha hạt giống và thời gian thích hợp để gieo hạt là tháng 4-6 ở vùng bắc ôn đới (nước Mỹ, châu Âu và châu á ôn đới) và tháng 10-11 ở miền Nam ôn đới (úc châu, Brazil, San Catarina, Uruguay, Chile). Hạt lúa được gieo bằng máy bay (Hình 2) hoặc máy kéo có gắn dụng cụ rải hạt lúa bằng lực ly tâm hoặc phun hơi. Có những thiết bị được gắn cùng với bộ phận rải hạt để điều chỉnh cho sự phân phối hạt được trải đều trên đất ruộng khi vận tốc của máy thay đổi. ở Mỹ, Argentina, lúa giống được gieo bằng máy bay trong nước sâu 10 cm. ở nước ý, sử dụng máy bay trong nông nghiệp bị cấm đoán vì ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt ở các vùng đông dân lân cận.  

4.5. Quản lý ruộng lúa
áp dụng phân hóa học: Thông thường nông dân của các nước tiến bộ áp dụng phân hóa học căn cứ vào kết quả phân tích dinh dưỡng đất đai và lá lúa để cung cấp nhu cầu dinh dưỡng cho cây lúa được chính xác hơn. Nông dân dùng máy kéo được trang bị với dụng cụ rải phân cũng giống như máy rải hạt lúa (Hình 3). áp dụng phân gồm hai giai đoạn: phân căn bản với loại phân hỗn hợp N-P.K và phân đón đòng với urê. Phân đón đòng thường được thực hiện 2 hoặc 3 lần - lúc cây lúa mọc lá thứ tư, trổ đòng và trổ bông - để sử dụng phân hữu hiệu hơn và cho năng suất cao hơn. Khi áp dụng phân đón đòng, mực nước ở ruộng được giữ thật thấp. Công thức phân tổng quát từ 120-60-40 đến 150-90-60.  

áp dụng thuốc sát trùng: Côn trùng ít xuất hiện ở các vùng ôn đới, nhưng phá hại mãnh liệt ở các vùng nhiệt đới. Khi thấy các loại sâu xuất hiện ở ngưỡng kinh tế, nông dân mới áp dụng thuốc sát trùng thấm dẫn bằng máy bay hoặc hòa trộn vào nước được đưa vào ruộng và giữ mực nước đứng yên trong 2 tuần lễ.

áp dụng thuốc diệt cỏ: Dụng cụ áp dụng thuốc diệt cỏ được gắn liền với máy kéo đối với loại thuốc tiền mọc mầm. Nếu thuốc diệt cỏ ở thể hạt được rải bằng máy ly tâm hoặc máy gieo thẳng. Nếu thuốc ở thể lỏng sẽ được phun rải bằng bộ phận phun thuốc dài từ 12 đến 14 m. Máy phun thuốc diệt cỏ có dung lượng từ 25 đến 400 lít nước/ha và dùng áp suất từ 3 đến 10 bar. 

Diệt trừ cỏ dại có thể dùng loại thuốc diệt cỏ trước-khi-mọc-mầm hoặc sau-khi-mọc-mầm, hoặc dùng cả hai loại trong một vụ lúa. Cách dùng cả hai loại thuốc được phổ biến nhiều hơn hết: thuốc diệt cỏ trước-khi-mọc-mầm được áp dụng cùng một lượt với phân căn bản, trước khi gieo hạt giống. ở xứ Argentina, nông dân dùng loại máy bay nhỏ và nhẹ để rải chất hóa học nông nghiệp. Loại máy bay này có khả năng rải thuốc diệt cỏ trên 50 ha trong một chuyến bay và rải thuốc sát trùng trên 100 ha. ở nhiều nơi, chỉ dùng chất hóa học để diệt cỏ dại chưa đủ, đặc biệt ở những vùng có nhiều cỏ và lúa đỏ. Nông dân phải dùng đến cơ giới trong khi làm đất vào đầu vụ mùa để tận diệt cỏ. Trong trường hợp cỏ ống và lúa đỏ xâm nhập ruộng lúa trầm trọng, nông dân thường dẫn nước vào ruộng sau khi thu hoạch để cỏ mọc lên, và sau đó bừa lại lần cuối để chôn cỏ dại vào đất để tiêu diệt. Công tác này cần phải lập lại nhiều năm mới đàn áp các loài cỏ và lúa đỏ hữu hiệu.      

Quản lý nước: Đối với phương pháp gieo sạ khô, nước chỉ được đem vào ruộng bắt đầu 3 tuần lễ sau khi cây lúa vượt mầm non. Sau đó, nước được dẫn vào ruộng từ từ theo sức phát triển của cây lúa và giữ ở mực nước sâu độ 5-10 cm đến khi hạt lúa chín. Một số nông dân gieo hạt lúa đã nẩy mầm vào ruộng có nước sâu độ 5 cm. Giữ mực nước đó trong 4-5 ngày rồi tháo nước ra cho cạn để kích thích hạt lúa nẩy mầm nhanh. Khi cây lúa mọc mầm, nước được đem vào ruộng từ từ và giữ ở độ sâu 5-10 cm cho đến khi hạt lúa vừa chấm dứt thời kỳ ngậm sữa và bắt đầu cứng lại, ngoại trừ khi phải áp dụng phân đạm đón đòng (cần phải rút cạn nước). Trước khi thu hoạch độ 10-15 ngày, ruộng được tháo nước cho khô để thu hoạch lúa bằng cơ giới dễ dàng.  

4.6.
Thu hoạch lúa 

ở những nông trại lớn và ngay cả những nông trại nhỏ, nông dân sử dụng các loại máy gặt combine trung bình và lớn có 80-120 kW (Hình 4), gắn thêm thiết bị vành sắt rộng để máy gặt có thể hoạt động khi đất ruộng còn ẩm ướt hoặc đất bùn. Máy gặt combine có bộ phận cắt lúa ở trước, tiếp theo có bộ phận “đập và tướt” lúa. Lúa vừa được cắt và đập cùng một lúc, và sau đó hạt lúa được chuyển vào đựng ở thùng chứa hạt. Các rơm rạ bị thải ra một bên được đóng lại từng “bành” lớn hoặc bị đốt ở ngoài ruộng. ở đây, không có máy đập lúa riêng rẽ như từng thấy ở châu á và châu Phi. Sau khi gặt xong, lúa được những xe vận tải đặc biệt có khả năng chứa từ 3 đến 7 tấn chở về kho vựa.  Bình quân một máy combine gặt từ 4 đến 8 tấn lúa mỗi giờ (Xem thêm Chương 10: Thu hoạch và biến chế lúa). Lúa gặt vào sáng sớm có ẩm độ 2 đến 3% cao hơn gặt lúc xế chiều. Do đó gặt lúa muộn hơn vài giờ làm tăng hiệu năng của máy gặt và máy sấy lúa. Nông dân cũng lo ngại máy gặt có thể gây ra thất thoát lớn và làm đất dẽ chặt do áp lực sức nặng của máy gặt.

4.7.
Sấy khô và tồn trữ  

Người nông dân rất thận trọng trong các hoạt động sau thu hoạch lúa như sấy khô và tồn trữ, vì ảnh hưởng đến chất lượng gạo sau này. Sau khi thu hoạch, lúa được đưa thẳng vào máy sấy khô để làm hạ ẩm độ hạt lúa từ trên 20% xuống tối thiểu 14% trong vòng 20 giờ để có thể tồn trữ lâu dài và không bị các sâu mọt và nấm xâm nhập. Sau khi sấy khô xong, lúa được tồn trữ trong phòng lạnh để có thể giữ lâu dài và tránh được sâu bệnh hạt lúa. Nông dân thường dùng các máy lạnh để thổi luồng không khí lạnh và khô (10oC và 80% ẩm độ tương đối) vào kho tồn trữ lúa để làm giảm nhiệt độ hạt lúa vừa ra khỏi máy sấy từ 30-33oC xuống 10-12oC. ở xứ ý, công tác sấy và tồn trữ nầy tốn 3 KW/giờ/tấn lúa. Năng lượng sử dụng để làm lạnh từ 8 đến 15 kW/giờ để sản xuất từ 3.000 đến 4.000 m3/giờ không khí lạnh. Kỹ thuật này cho phép sấy khô lúa đến 15% (thay vì 14%) nên có thể giảm thời gian sấy lúa và tồn trữ lâu dài. (Finassi, 1990 và 1996).   
Khả năng máy sấy lúa tùy theo tình trạng nông trại nhỏ hay lớn, có thể từ tối thiểu 10 tấn đến 150 tấn lúa mỗi ngày. Những máy sấy nhỏ là loại máy sấy batch trong khi các máy sấy lớn có hệ thống khí luân chuyển. Bộ phận kiểm soát ẩm độ hạt lúa tự động càng ngày thông dụng hơn. Máy sấy được cung cấp khí nóng từ máy phát nhiệt đốt từ dầu diesel. Hoạt động sấy khô kéo dài từ 8 đến 16 giờ tùy theo nhiệt độ khí thổi vào từ 30oC đến 45oC và ẩm độ tương đối của không khí sấy khoảng 20 và 22%. Công tác sấy khô lúa sẽ quyết định đến chất lượng hạt gạo nguyên và năng suất xay chà (Xem thêm Chương 10: Thu hoạch và biến chế lúa).

	Sản Xuất Lúa ở California, Mỹ Quốc

Nước Mỹ hàng năm sản xuất độ 10 triệu tấn lúa japonica trên 1,3 triệu ha và xuất khẩu khoảng triệu tấn gạo, đứng hàng thứ 4 trên thế giới, Sau Thái Lan, Việt Nam và ấn Độ. California là một trong 6 tiểu bang trồng lúa ở nước Mỹ, với năng suất cao nhứt của nước này, bình quân 9 t/ha, do giống lúa cao năng nửa lùn; quản lý phân hóa học, cỏ dại hữu hiệu; và san bằng đất ruộng chính xác. Các tiểu bang khác trồng lúa gồm có Arkansas, Texas, Louisiana, Mississippi và Missouri.

California bắt đầu trồng lúa vào 1912 do người Nhựt Bổn du nhập.  Độ 90% diện tích trồng lúa ở miền bắc thung lũng Sacramento. Diện tích trồng lúa gần 200.000 ha và năng suất bình quân 9 t/ha. Sản xuất lúa ở California được cơ giới hóa hoàn toàn, chỉ cần 8 giờ nhân công/ha. Cơ giới hóa gồm có các hoạt động: 

· Kỹ thuật laser để san bằng mặt đất chính xác,

· Máy kéo nặng và nông cụ to để làm đất,

· Máy bay để gieo giống, rải phân hóa học (một phần), thuốc sát trùng,

· áp dụng phân hóa học dựa vào phân tích đất và lá lúa,

· Máy gặt-đập lớn làm việc trên đất bùn.

· Máy sấy, xay chà và tồn trữ được thực hiện một lượt theo dây chuyền.

Lúa được gieo từ 15/4 với 150 kg/ha và gặt từ 15/9-15/10. Hạt giống được ngâm nước từ 24 đến 36 giờ trước khi gieo trong ruộng có nước. Phân N được dùng từ 100- 160 kg/ha. Để kiểm soát cỏ dại, mực nước được giữ ở độ sâu 10 cm trong thời kỳ phát triển, 15 cm khi cây lúa đến thời kỳ tượng gié để bảo vệ thành lập hạt phấn khi nhiệt độ ban đêm xuống dưới 15oC có thể gây nhiều hạt lép.  

Loại cỏ chính:   Echinochloa spp., Leptochloa fascicularis, Echinodorus cordifolius (L.) Griseb, Sagittaria calycina Engelm.

Côn trùng: Bọ nước (Lissoroptus oryzophilus), bọ xít hôi, tôm xú (Triops longicaudatus) (ít xảy ra), tuyến trùng (đọt trắng do Aphelenchoides besseyi Christie).
Bệnh: Cháy lá, thối thân (Sclerotium oryzae), bạc bẹ (Rhizoctonia oryzae-sativae), đốm nâu, gạch nâu, Hoja Blanca (ít).
Đốt rơm rạ bị chi phối bởi luật lệ của Tiểu Bang vì gây ô nhiễm không khí.




	Năng Lượng Sử Dụng Trồng Lúa ở Nước ý

ở nước ý, các yếu tố năng lượng sử dụng trong ngành cơ giới hóa canh tác và so sánh giữa nông trại nhỏ và trung bình (Bảng 4) được tóm lược như sau:

- Năng lượng điện được thiết lập đặc biệt:

  5   kW/ha

- Số giờ nhân công:




                30   giờ/ha

- Số giờ dùng động cơ:



               16   giờ/ha

- Dầu diesel cho canh tác lúa:



     90   kg/ha

- Dầu diesel cho phơi sấy:



        100   kg/ha

- Điện cho phơi sấy:




               80   kg/ha

- Phân hóa học:



N:




           130 kg/ha



P2O5:




  80 kg/ha



K2O:




     130 kg/ha

- Hạt giống:




                             200  kg/ha

- Năng suất bình quân (14,5% ẩm độ)

       6  tấn/ha
  

Bảng 4: So sánh những yếu tố năng lượng dùng trồng lúa trong nông trại nhỏ và trung bình ở xứ ý


Những yếu tố năng lượng dùng trồng lúa ở ý

Nông trại

198 ha

Nông trại

18 ha

Năng lượng điện được thiết lập đặc biệt

4,5 kW

14 kW

Số giờ dùng máy kéo mỗi năm

400 giờ

150 giờ

Số giờ dùng máy gặt và đập mỗi năm

190 giờ

40 giờ

Số giờ dùng máy sấy mỗi năm

370 giờ

180 giờ

            Nguồn: Finassi, 1996 
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Hình 1: San bằng mặt ruộng với thiết bị Laser (U.C. Davis)
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Hình 2: Gieo hạt giống trong nước ở California (U.C. Davis)

[image: image3.png]



Hình 3: Máy rải phân hóa học (U.C. Davis)
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Hình 4: Máy gặt-đập combine (U.C. Davis)

5.

SảN XUấT LúA CƠ GIớI ở CHÂU Á
ở châu á, ruộng đất phân chia từng thửa ruộng nhỏ, bình quân từ vài trăm m2 đến 5-50 ha. Đây là đặc tính chung của ngành trồng lúa ở châu Á và tạo nên nông nghiệp cơ giới có sắc thái riêng biệt của vùng, đồng thời cũng là vấn đề khó khăn lớn cho nỗ lực phát triển ngành này. Các nước Nhựt Bổn, Đại Hàn, Bắc Hàn và Đài Loan có ngành sản xuất lúa cơ giới hóa gần hoàn toàn, dù diện tích các nông trại nhỏ hẹp, nhờ chính sách trợ cấp của chính phủ. Còn các nước châu á khác chỉ có cơ giới hóa bán phần, chủ yếu ở khâu làm đất, bơm nước và đập lúa, ngoại trừ các nông trại tư bản lớn.  

Cơ giới hóa của vùng này rất khác biệt với Âu Mỹ về 2 diện: đa số các máy móc, dụng cụ và thiết bị đều nhỏ hoặc trung bình, ngoại trừ ở một số nhỏ nông trại lớn; và chỉ ruộng tưới tiêu mới có nhu cầu cơ giới hóa. Ruộng lúa rẫy và lúa nước trời rất ít khi dùng đến máy móc vì hiệu năng sản xuất kinh tế thấp.  Ngoài ra, khái niệm về tầm cỡ của các nông trại châu á cũng khác biệt, đôi lúc gây ra hiểu lầm giữa Âu-Mỹ và Á. Nông trại nhỏ (tiểu nông) của châu á thường dưới 2 ha, cấp trung (trung nông) 5-50 ha và lớn (đại nông) trên 50 ha. Trong khi ở Âu Mỹ, nông trại nhỏ dưới 10 ha, nông trại trung bình từ 10-200 ha, nông trại lớn trên 200 ha.   

5.1 
Khâu làm đất

Khâu làm đất rất quan trọng nên được thực hiện rất công phu để tiêu diệt cỏ dại, làm dễ dàng dẫn thoát nước, gieo cấy, áp dụng chất hóa học nông nghiệp và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây lúa phát triển mau lẹ. Công tác này gồm có cày để xới đất, bừa và trục để đánh bùn, diệt cỏ. ở châu á, dùng sức trâu kéo rất phổ thông ở nông thôn. Dụng cụ cày gồm có một bắp cày bằng gỗ hoặc thép với lưỡi cày thép; bừa trục có răng bằng gỗ hoặc thép và thanh gỗ mặt bằng để san bằng mặt đất ruộng. Để cải thiện, các giàn cày và bừa được làm bằng thép ống, nông dân dùng trục có 6 lưỡi, nhẹ có hiệu quả cao hơn bừa phải dùng nhiều sức kéo. Các nông cụ cày, bừa và trục được kéo bằng một hay 2 con trâu. IRRI cũng chế tạo ra dụng cụ để cải tiến đánh bùn, với trục xoay có nhiều khối quay hình nón có lưỡi, được kéo bằng trâu hoặc máy kéo hai bánh xe. Dụng cụ này đánh bùn trên lớp đất mặt dày 10 cm.

Máy cày hai bánh xe được du nhập từ Nhựt Bổn từ thập niên 1960s còn được sử dụng cho đến nay, với ít nhiều biến đổi cho phù hợp với điều kiện xã hội địa phương. Máy cày này được kéo bởi đầu máy chạy bằng xăng hoặc dầu diesel, có 5-10 mã lực, và được điều khiển bằng tay. ở Thái Lan và Philippines, máy cày được gắn với 2 đĩa trên trục rộng gấp đôi, cho nên tăng gia hiệu năng của máy, nhưng tốn kém hơn về giá cả và bảo trì. Máy cày này dùng để làm đất ở nơi có nhiều cỏ, đá; nhưng cày không sâu bằng máy Nhựt. Máy cày với hai lưỡi xoắn được gắn trên một trục thép, thường kết hợp với bừa được thông dụng ở Philippines. Máy kéo với bánh xe lồng được dùng trong lần cày thứ nhì và đánh bùn để tránh vấn đề lún và vẹo bánh xe khi cày trên đất nặng. Bánh xe lồng được tráng bằng một lớp men để di chuyển dễ dàng, không bị dính vào đất. Máy cày nước của IRRI có thể xới, đánh bùn, làm bằng và chôn cỏ vào đất 1,5 ha mỗi ngày (hình 5). Máy kéo 4 bánh xe cũng được dùng trong những nông trại trung bình và lớn.

Máy cày nổi gồm có máy kéo với chỉ một sợi xích, được bọc kín bằng mảnh kim loại, giúp di chuyển nhanh trên đất ướt, nhưng khó khăn trên đất khô. Máy này hoạt động hữu hiệu ở những loại đất ruộng dễ bị lún sâu. Máy xới quay được kéo bằng máy kéo hai hoặc bốn bánh xe. Máy xới quay được sử dụng cho cả đất ruộng khô hoặc ướt. 

5.2. Trồng trọt

Phương pháp gieo sạ ngày càng trở nên phổ biến ở châu á, như ấn Độ, Bangladesh, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam vì thiếu nhân công. Năng suất của lúa gieo thẳng tương đương với lúa cấy, nếu vấn đề kiểm soát cỏ, quản trị nước và phân hữu hiệu. Tuy nhiên, lúa sạ thường dễ đổ ngã hơn lúa cấy.  Lúa được gieo với hạt mọc mầm bằng tay hoặc dụng cụ gieo ly tâm, giống như rải phân. Phương pháp gieo thẳng hàng giúp làm cỏ dễ dàng. IRRI chế ra máy gieo hạt được kéo bằng tay rất được áp dụng ở châu á. Máy gieo hạt này nhẹ, đơn giản, gồm 4 hộp chứa hạt có lỗ để gieo hạt, hai mảnh xà trượt ở hai bên và một bánh xe ở giữa. Máy này có khả năng gieo trong 14 giờ/ha với số lượng hạt giống từ 70-120 kg/ha (Singh, 1994).

 
Phương pháp cấy lúa vẫn còn thông dụng ở châu á và châu Phi, nhưng có khuynh hướng giảm dần

vì đòi hỏi quá nhiều nhân công, khoảng 20 ngày/ha, và rất nặng nhọc. Do đó, cơ giới hóa cấy lúa đã được chú ý đến từ lâu, nhưng không thành công mỹ mãn vì quá tốn kém đối với đa số nông dân nghèo. Nước ý đã chế tạo ra máy cấy lúa được kéo bằng máy kéo lớn từ thập niên 1950s-60s, nhưng nay không còn sử dụng nữa. Họ đã chuyển sang gieo thẳng. Nhựt Bổn, Đại Hàn, Bắc Hàn và Đài Loan đã sử dụng máy cấy nhỏ hơn cho đến ngày nay dưới chế độ bao cấp của nhà nước. Mày cấy này được chế tạo bởi Nhựt Bổn.  Mạ non được trồng thành những thảm dày trên plastic hoặc trong những khay bằng gỗ. Máy cấy của Nhựt vốn có 4 động tác chủ yếu: mở bộ phận giống như các ngón tay, nhặt ít cây mạ non, cấy vào đất và rời cây mạ cấy (Salazar et al., 1985). IRRI đã biến chế máy cấy của Nhựt trở thành máy có hai động tác chính: máy hạ xuống để cắt một nhóm lúa và cấy vào đất, và trở lên để rời khỏi mạ cấy (Singh, 1994). Có rất nhiều cải tiến trên máy cấy, nhưng cho đến nay chưa được nông dân sử dụng nhiều vì hoạt động phức tạp và tốn kém.

5.3.
Quản lý chăm sóc

- Máy rải phân hóa học với sức ly tâm cho phân phối đều đặn hơn dùng tay, nhưng hạt phân chỉ được rải trên mặt đất. Do đó, các chuyên gia nghĩ đến dụng cụ chôn phân sâu vào đất để tránh thất thoát.  Công tác chôn 64.000 viên phân cho mổi ha đòi hỏi quá nhiều sức lao động. Thế mà một vài nơi ở Bangladesh và ấn Độ cũng áp dụng phương pháp chôn phân này để tăng năng suất lúa, vì họ có nhiều nhân công dư thừa ở nông thôn. IRRI cũng chế tạo một dụng cụ bón phân hai hàng với hai hộp có sàng đựng phân. Có bộ phận đo lường phân theo chiều dài di động và giúp ném phân đúng lượng vào độ sâu 4-5 cm trong đất. Máy có bộ phận xẻ mở đất thành hai hàng hình V để ném phân vào và có bộ phận lấp hai hàng đất sau khi ném phân để che kín hạt gieo.

- Máy làm cỏ bằng trục được IRRI chế tạo để giúp nông dân làm cỏ nhanh, diệt cỏ hữu hiệu và đồng thời giảm bớt sức lao động ở những nơi chưa có thuốc diệt cỏ rẽ tiền trên thị trường đia phương. Nhiều nước ở châu á chế biến máy làm cỏ một hàng của Nhựt Bổn. Nguyên tắc của máy làm cỏ này là di động tới lui để chôn cỏ vào bùn. Máy này có hiệu quả cao khi cỏ non vừa mọc và nước ở ruộng được rút cạn. Máy làm cỏ được chế biến cho hai, ba hàng trở lên tùy theo sức kéo hiện có.

- Bình phun thuốc diệt sâu đã có từ lâu trong các nước đang phát triển. Nông dân phải pha loãng thuốc sát trùng với 200 lít nước, nên làm giảm bớt mức hữu hiệu của thuốc đến 50% và gây nguy hiểm cho sức khoẻ người sử dụng. Do đó, có những cố gắng làm hạ thấp dung lượng nước phun, gọi tắt là phun ULV (ultra-low volume) và làm giọt nước phun ra có chứa tỉnh điện để giúp thuốc tích tụ trên lá hiệu quả hơn, với áp dụng cực điện tử (1,5 KW với điện thế 6 volt) (Singh, 1994).

5.4.    Thu hoạch và tồn trữ

- Lưỡi liềm hay vòng hái là dụng cụ cổ truyền rất phổ biến để gặt lúa trong 10-16 ngày công/ha ở các nước chậm tiến, vì dễ sử dụng và ít bảo trì. IRRI đã chế tạo máy cắt lúa cho chiều rộng từ 1 đến 1,6 m, được kéo với máy làm đất. Máy cắt-gặt nhỏ của IRRI (small-scale stripper-harvester) cắt lúa chứa trong thùng đựng, sau đó lúa cắt được chuyển đến máy đập (Hình 6). Hệ thống này có thể thu hoạch hơn 1 ha mỗi ngày với một đội ngũ 8 người (Quick, 1996). 

- Máy đập lúa được sử dụng để thay thế phương pháp cổ truyền đập lúa bằng tay trên vật cứng như, gỗ, đá; gây thất thoát cao và giảm chất lượng lúa. Máy đập lúa phổ biến ở các nước đang phát triển là loại máy có bàn đạp hoặc máy điện, với trục quây có nhiều vòng kẽm, sắt cứng để tướt hạt khỏi rơm rạ, được đưa vào bằng tay, vì giản dị và rẽ tiền. Máy đập điện còn có thêm nhiệm vụ làm sạch lúa. Những nông trại lớn hơn dùng loại máy đập lúa ném vào có năng suất cao hơn. IRRI chế tạo loại máy đập có trục di động rất phổ biến ở Philippines, Indonesia, Thái Lan,... Trong máy đập này, lúa đập theo vòng xoắn ít lần giữa một ống có mang nhiều mũi nhọn và một mặt trũng phía dưới trong một thời gian. Hầu hết hạt lúa được tách ra ở nơi trũng này, rơi trên sàng chuyển động phía dưới, trong khi rơm rạ bị thải ra ngoài ở phía trên. Máy đập có nhiều loại để thích ứng cho nhiều loại nông dân. Máy đập nhỏ có thể mang theo (TH3) cho nông dân có dưới 5 ha ruộng, nặng 100 kg và đập lúa 400 kg/giờ. Máy đập lớn hơn ở ấn Độ, Pakistan và Thái Lan có năng suất 3-4 t/ha, được kéo bởi máy có 65-75 mã lực, hoặc máy chạy dầu diesel có 100-120 mã lực được đặt trên một xe vận tải (Singh,1994). ở châu á, công tác thu hoạch và đập lúa riêng rẽ; tuy nhiên, cũng có những máy gặt-đập combine được sử dụng ở các nông trại và nông trường lớn, nhưng tốn kém và khó bảo trì.

- Phơi sấy, xay chà và tồn trữ: Lúa được phơi sấy, xay chà và tồn trữ theo lề lối cổ truyền gây ra thất thoát lớn và giảm chất lượng trên thị trường. Cho nên, phương pháp sấy và tồn trữ tiến bộ bằng cơ giới hóa được các nước có nền kinh tế phát triển nhanh khai thác, nhứt là ở khâu xuất khẩu và các nông trại lớn.  iêng khâu xay chà lúa gạo tiến bộ mạnh ở nông thôn nhờ phổ biến rộng rãi của các loại máy xay nhỏ được chế tạo bởi Nhựt Bổn. Máy sấy gồm có nhiều loại: máy sấy sàng batch, máy sấy hình trụ, máy sấy di chuyển, máy sấy quay..., với mục đích đáp ứng cho các nhu cầu sấy khác nhau của nhiều thành phần nông dân và chú trọng đến năng suất và chất lượng gạo. Máy xay chà gạo tân tiến gồm  nhiều loại: máy bóc vỏ trấu bằng thép hoặc bằng dĩa, cao su; máy xay chà hỗn hợp có nhiều bộ phận, với mục đích làm tăng năng suất gạo, gạo hạt nguyên và chất lượng gạo. Phương tiện tồn trữ tiến bộ gồm sử dụng bao plastic ở Nhựt Bổn, thùng silo nhỏ, thùng silo kim loại, thùng silo gạch cốt sắt và thùng silo ciment cốt sắt rất tốn kém.

Xin xem thêm Chương 10: Thu hoạch và biến chế lúa gạo để có thêm chi tiết về thu hoạch, phơi sấy, xay chà và tồn trữ lúa gạo nói trên.  

5.5.
Lịch sử cơ giới hóa trồng lúa ở Nhựt Bổn

ở châu á, chỉ 4 nước: Nhựt Bổn, Đại Hàn, Bắc Triều Tiên (nông trại lớn) và Đài Loan có mức độ cơ giới hóa trồng lúa cao nhứt, so với các nước khác trong vùng. Sau đây là lịch sử sơ lược cơ giới hoa trồng lúa ở Nhựt Bổn, tượng trưng chung cho nhóm quốc gia đặc biệt này (www.004.upp.so-net.ne.jp):

(1) Trước Thế Chiến thứ II:  Mức độ cơ giới hóa còn yếu kém, gần tương tự như tình trạng cơ giới của nhiều nước khác hiện nay trong vùng. Phần lớn gồm những hoạt động sức người và trâu trong cày bừa, làm nương mạ, cấy, chăm sóc lúa; nhưng có máy đập, máy bốc vỏ trấu và máy chà gạo trắng.


(2) Sau Thế Chiến thứ II: ảnh hưởng tàn phá khốc liệt của chiến tranh không làm chậm bước tiến của Nhựt trong cơ giới hoá nông nghiệp và những lãnh vực khác. Tăng gia sử dụng các loại máy hoạt động ngoài ruộng như máy cày tay, máy phun thuốc, máy đập lúa, máy sấy nhỏ, v.v.

(3) Từ 1970: thời kỳ tăng nhanh sử dụng cơ giới trong nông nghiệp, lúc nền kinh tế của nước này đã bắt đầu phục hồi sau chiến tranh và ngành công nghiệp phát triển mạnh thu hút lực lượng lao động từ thôn quê - yếu tố quyết định. Nhựt bắt đầu sử dụng máy kéo do người ngồi điều khiển, máy cấy lúa, máy gặt-đập combine, v.v., đặc biệt nhờ chính sách cải cách điền địa (từ quyền làm chủ của người mướn đất đến chủ quyền của nông dân) và tài trợ cho nông dân mua máy móc và các thiết bị.

(4) Tình trạng sản xuất và sử dụng cơ giới hiện nay: Có nhiều hoạt động làm đất, cấy gặt, xay chà được cơ giới gần 100%. Sức mạnh cơ giới hóa nông nghiệp được thể hiện với các số thống kê sau đây:

- Số máy kéo có chỗ ngồi được dùng: 2,2 triệu với năng lực bình quân 24 mã lực hay tương đương 12 nhân công/ha;

- Hệ thống trồng lúa được cơ giới hóa gần 100%, gồm cày bừa, cấy lúa, thu hoạch, xay chà);

- Máy biến chế lúa gạo dây chuyền như Âu Mỹ chiếm 30%;

- Sản xuất tổng số máy móc và thiết bị nông nghiệp trị giá 492 tỉ yen (0,1% GDB), hay gần 5 tỉ đô la trong 1998;

- Xuất khẩu máy móc và thiết bị nông nghiệp trị giá 144 tỉ yen và nhập khẩu 28 tỉ yen.

(5) Khảo cứu và phát triển nông cơ: Nhựt Bổn hiện đang chú trọng đến 3 lãnh vực quan trọng:
- Phát triển nông nghiệp chính xác bằng cách dùng hệ thống thông tin GPS;

- Phát triển người máy nông nghiệp: canh tác lúa tự động; máy thu hoạch cho rau quả, cần trục tự động, máy vắt sữa tự động, v.v.

- Phát triển công nghệ thông tin IT: Tạo phần mềm cho quản lý nông trại, điều khiển luân chuyển từ nông dân đến người tiêu thụ bằng truyền thông internet, v.v. 

5.6.
So sánh các loại cơ giới hóa trên thế giới

Để giúp cho nhận xét về các khác biệt cơ giới hóa trong từng vùng, Bảng 5 cho thấy so sánh tổng quan giữa canh tác lúa cơ giới hoàn toàn ở Âu Mỹ, cơ giới hóa ”bán” phần ở châu á (ngoại trừ Nhựt Bổn và Đại Hàn) và không cơ giới hóa ở vùng trồng lúa nước trời và lúa rẫy. Sự khác biệt rõ rệt nhứt về tầm cở của nông trại, phương pháp làm đất, thủy lợi, chăm sóc, thu hoạch, biến chế và tồn trữ. Nổi bật hơn hết là khác biệt về hiệu năng sản xuất và lao động.

Bảng 5: So sánh cơ giới hóa hoàn toàn (Âu Mỹ), “bán” phần (Châu Á) và không cơ giới hóa

	Các hoạt động


	Cơ giới hóa 

hoàn toàn ở Âu-Mỹ
	Cơ giới hóa 

“bán” phần ở châu á, châu Phi
	Không cơ giới hóa

ở các nước đang phát triển (lúa cổ truyền)



	Nông trại

Nhỏ:

Trung:

Lớn:
	Dưới 10 ha

10-200 ha

lớn hơn 200 ha


	Dưới 5 ha

5-50 ha

lớn hơn 50 ha
	Dưới 5 ha

5-50 ha

lớn hơn 50 ha

	Làm đất
	- Máy kéo lớn với các thiết bị thích ứng

- Dùng thiết bị laser để làm bằng mặt đất

- áp dụng kỹ thuật chính xác
	- Máy kéo nhỏ

- Nhân lực

- Sức kéo của trâu bò
	- Nhân lực

- Sức kéo của trâu bò

	Trồng

Gieo:

Cấy:
	Gieo đất khô hoặc ướt bằng máy hoặc máy bay


	- Gieo đất khô hoặc ướt bằng tay hoặc máy

- Cấy bằng tay 
	- Gieo đất khô hoặc ướt bằng tay

- Cấy bằng tay 

	áp dụng phân bón
	- Dùng máy rải phân hoặc máy bay

- áp dụng kỹ thuật chính xác
	Rải phân bằng máy hoặc tay
	Rải phân bằng tay

	Diệt cỏ
	Dùng cơ giới lớn và thuốc diệt cỏ
	Dùng cơ giới, nhổ cỏ bằng tay hoặc thuốc diệt cỏ
	Nhổ cỏ bằng tay

	Bảo vệ vụ lúa
	áp dụng thuốc bảo vệ bằng cơ giới hoặc bằng máy bay
	Dùng bình phun thuốc
	Dùng bình phun thuốc hoặc không dùng

	Thủy lợi
	- Tưới tiêu hoàn toàn

- áp dụng kỹ thuật chính xác
	- Tưới tiêu hoàn toàn


	Không tưới tiêu

	Gặt lúa
	Máy gặt-đập combine
	Máy gặt

Lưỡi liềm
	Nhân lực

	Đập lúa
	Máy gặt-đập combine
	Máy đập

Trâu bò
	Nhân lực

	Phơi sấy
	Máy sấy lúa
	Phơi nắng 

Máy sấy nhỏ
	Phơi nắng

	Xay lúa 
	Nhà máy xay chà lớn
	Máy xay nhỏ ở thôn quê
	- Máy xay nhỏ ở thôn quê

- Chày và cối

	Tồn trữ
	Silo, kho tân tiến
	Kho vựa nhỏ, silo
	Kho vựa cổ truyền

	Hiệu năng sản xuất lúa
	Cao
	Vừa 
	Thấp

	Thời gian canh tác/ha
	Dưới 2,5 ngày công
	50-80 ngày công
	250-300 ngày công

	Lợi tức kinh tế thực sự (không bao cấp)
	Rất thấp
	Hơi thấp 
	Cao
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	Cơ Giới Hóa Trồng Lúa ở Thái Lan

Nền nông nghiệp của Thái Lan đang bước vào thời đại cơ giới hóa, đặc biệt ở vùng đồng bằng trung tâm và miền Bắc, nhờ vào Kế Hoạch Thứ Sáu về Phát Triển Kinh Tế và Xã Hội Quốc Gia 1987-1991, đặc biệt chú trọng đến cơ giới hóa nông nghiệp, với 3 mục tiêu:

· Nông dân sẽ có các máy móc nông nghiệp với giá thấp;

· Các nông cơ, nông cụ phải có chất lượng tốt về giá cả và tổn phí bảo trì;

· Nông cơ, nông cụ phải thích hợp cho các điều kiện nông thôn khác nhau.

Theo lịch sử, Thái Lan nhập khẩu máy kéo hơi nước có lưỡi xoay đầu tiên vào 1891 rất tốn kém, nhưng không thích hợp với canh tác lúa. Vào 1947, một máy kéo một trục 4,4 kW với lưỡi cuốn xoay được nhập khẩu để khai thác đầm lầy, nhưng cũng không thành công. Vào 1955, Thái nhập khẩu 262 máy kéo từ nhiều nước khác nhau, nhưng chỉ máy kéo 2 bánh xe hay máy cày tay của Nhựt Bổn được nhiều nông dân ưa chuộng. Năm 1957, Cục Nông Cơ Nông Nghiệp thuộc Bộ Nông Nghiệp và Hợp Tác Xã Thái, phổ biến máy bơm nước ”debaridhi” do địa phương sản xuất và sau đó được phổ biến rộng rãi. Năm 1958, Thái chế tạo máy kéo 4 bánh xe với 25 mã lực, gọi là “trâu sắt”, nhưng không cạnh tranh nổi với máy kéo nhập vì giá thành cao. Từ 1966, Thái sản xuất máy kéo 2 bánh xe và 4 bánh xe cải tiến từ máy 2 bánh xe. Vào 1975, Thái sản xuất máy đập lúa có trục chuyển của IRRI có công suất 1-6 tấn/giờ, với một ít biến đổi và được nông dân sử dụng rất nhiều.  Vào 1977, Thái nhập khẩu máy gặt combine của Nhựt Bổn, và năm 1978 nhập máy cấy lúa có 12 hàng của Trung Quốc để trình diễn, nhưng nông dân không chấp nhận. Cho đến 1985-87, một hảng nông cơ địa phương ở gần Bangkok chế tạo thành công máy gặt lúa combine, hiện còn sử dụng phổ biến ở nhiều nơi trên đất Thái.

Vào năm 1997, Thái Lan sản xuất 180.000 máy cày 2 bánh xe, 500 máy gặt lúa combine, 100.000 máy bơm nước và nhiều thiết bị liên hệ (Chamsingl and Singh, 2000).




6. 

HIệU NĂNG KINH Tế

Thành quả cơ giới hóa nông nghiệp rõ ràng đã làm tăng sản xuất, hiệu năng và giảm giá thực phẩm trên thế giới; nhưng diện kinh tế sản xuất còn là vấn đề nan giải của ngành này. Phải chăng vì có chính sách bao cấp quá lớn của các nước giàu có nên họ thiếu cố gắng tìm giải pháp cho vấn đề kinh tế? Nhựt Bổn vẫn còn dùng phương pháp cấy lúa bằng máy hoặc bằng tay tốn kém hơn, thay vì gieo thẳng để làm hạ giá thành, vì nông dân nhận được trợ cấp quá lớn. 

6.1.
Hiệu năng của nông nghiệp cơ giới:  
Như đã nêu trên, sự tiến hóa sản xuất nông nghiệp tùy theo áp dụng kỹ thuật phát minh trong từng giai đoạn của quá trình. Nhu cầu kích thích phát triển kỹ thuật. Sử dụng cơ giới trong nông nghiệp ở Mỹ đã giúp giải quyết vấn đề thiếu nhân công trong khi khai thác diện tích đất rộng lớn và đồng thời nâng cao hiệu năng lao động và sản xuất. Tuy nhiên, dù năng suất lớn, nhưng sản xuất cơ giới hóa chưa chắc có lợi tức kinh tế cao, vì giá thành cho mỗi ha quá lớn và giá cả nông phẩm quá thấp trên thị trường thế giới. Do đó, nếu không có các chính phủ bao cấp vĩ đại, nền kinh tế nông nghiệp cơ giới của Âu Mỹ sẽ hoàn toàn sụp đổ.  

Hiệu năng sản xuất của nông nghiệp cơ giới được thể hiện như sau:

- Để sản xuất 100 bushels lúa mì, số giờ lao động sử dụng đã giảm từ độ 250-300 giờ công trong năm 1830 xuống  40-50 giờ trong 1890, 15-20 giờ trong 1930 và 3 giờ trong 1987.  

- Vào 1930, một nông dân Mỹ sản xuất có thể nuôi 9,8 người; 1950 nuôi 15,5 người; 1970 nuôi 75,8 người; và gần đây nuôi 97 người Mỹ và 32 người ở nước khác. 

6.2.     Hiệu năng của sản xuất lúa cơ giới:

ở nước ý cũng như nhiều nước khác ở Âu Mỹ, sự phát triển kỹ thuật tùy thuộc rất lớn vào các điều kiện xã hội và kinh tế. Trong bán thế kỷ đầu của thế kỷ XX, nếu giá nhân công được tính bằng trọng lượng lúa, giá nhân công trong 8 giờ làm việc tương đương hoặc ít hơn 20 kg lúa, nghĩa là độ một đô-la mỗi giờ ngày nay.  

Vào đầu năm 1890, nước ý trồng một hecta lúa cần đến 1.300 giờ sức lao động, vào 1950 giảm xuống 780 giờ, 1970 cần 110 giờ và 1990 còn cần độ 30 giờ mà thôi. Vào 1996, số giờ lao động giảm xuống 19,5 giờ/ha trong khi thời gian dùng máy móc chỉ 12 giờ/ha. Sức lao động trên là do công tác làm bờ đê, cày bừa, sử dụng phân hóa học và hữu cơ, làm bằng đất trong nước, gieo giống, dùng thuốc diệt cỏ, làm cỏ bờ, quản lý dẫn thoát thủy, thu hoạch, chuyên chở lúa về kho vựa, và xử lý rơm rạ (cắt nhỏ để ngoài ruộng hoặc đóng thành “bành” để dành cho chăn nuôi). Trong các công tác đồng áng nêu trên, quản trị công tác tưới tiêu chiếm sức lao động nhiều nhứt 40% trong toàn vụ. Đối với sử dụng máy móc, công tác cơ giới làm đất chiếm nhiều hơn hết 35% và chăm sóc các kinh rạch và làm cỏ bờ ruộng chiếm 18% (Finassi, 1996). Hiện nay, làm giảm thiểu sức lao động cũng như dùng máy móc nhiều hơn nữa xem rất khó khăn.      

6.3.
Giá thành sản xuất lúa
Giá thành sản xuất lúa tưới tiêu cơ giới từ 400 đến 800 đô la/ha hay 80-100 đô la/tấn lúa ở các nước châu Mỹ La tinh, ngoại trừ nước Argentina với gần 3.000 đô la/ha hay 600 đô la/ tấn lúa. Nước Mỹ có hiệu năng cơ giới hóa cao hơn châu Âu, với giá thành 842 đô la/ha hay 134 đô la/tấn lúa. Giá thành sản xuất lúa ở Châu Âu -Pháp, ý và Tây Ban Nha- cao 2.000-2.500 đô la/ha, gấp 4-6 lần các nước châu á đang phát triển. Nhựt Bổn và Đại Hàn có giá thành sản xuất cao nhứt, với 12.800 đô la/ha và 2.700 đô la/ha, theo thứ tự (Bảng 6).

ở các nước đang phát triển, giá thành sản xuất lúa tưới tiêu, có cơ giới hóa giới hạn thay đổi từ 250 đến 960 đô la/ha. Giá thành của các nước châu á tương đối thấp từ 250 đến 550 đô la/ha, nhưng các nước này trồng lúa với cơ giới hóa giới hạn. Cơ giới hóa trồng lúa ở các nước phía nam sa mạc Sahara rất tốn kém, giá thành sản xuất rất cao. Senegal có giá thành sản xuất cao nhứt 963 đô la/ha cho các nông trại lúa tưới tiêu lớn, cơ giới hóa hoàn toàn ở lưu vực sông Senegal. Sau đó là Madagascar với 609 đô la/ha ở vùng trồng lúa cơ giới thuộc hồ Lac Alaotra. Nigeria, nước sản xuất lúa nhiều nhứt ở châu Phi, có giá thành sản xuất khá cao, độ 560 đô la/ha ở vùng thủy lợi khô khan Muda về phía bắc của nước này. Do đó, ngành cơ giới hóa trồng lúa ở Senegal, Madagascar và Nigeria rất tốn kém, không vững bền, nếu thiếu hỗ trợ của chính phủ. Trái lại, nước Mali sản xuất lúa cơ giới hóa hạn chế có hiệu năng cao hơn, với giá thành 382 đô la/ha, nên có thể cạnh tranh với lúa sản xuất châu á (Bảng 6).


Một cách tổng quát, nếu chú ý về giá thành theo sản lượng (đô la/tấn lúa), sản xuất lúa ở châu á có hiệu năng kinh tế cao hơn các nước Âu Mỹ.

Bảng 6: Giá thành sản xuất của lúa tưới tiêu ở một số nước cơ giới hóa hoàn toàn 

 và giới hạn, từ giữa 1980s đến giữa 1990s
	Các quốc gia lựa chọn


	Năng suất (t/ha)
	$ Đô la /ha
	$ Đô la /tấn lúa
	Chú ý

	Nước trồng lúa cơ giới hoàn toàn



	Argentina
	5,0
	2.998
	600
	

	Brazil
	4,8
	407
	84
	

	Colombia
	5,6
	493
	88
	

	Uruguay
	4,5
	759
	169
	

	Mỹ
	6,3
	842
	134
	

	Pháp
	6,0
	2050
	342
	

	ý
	5,9
	1910
	325
	

	Tây Ban Nha
	6,5
	2332
	359
	

	Nhựt Bổn
	5,9
	12.771
	2.153
	

	Đại Hàn
	7,7
	2704
	584
	

	Nước đang phát triển với cơ giới hóa giới hạn


	Ấn Độ
	5,2
	345
	66
	Punjab

	Bangladesh
	4,6
	518
	114
	Lúa Boro 

	Indonesia
	5,5
	293
	53
	Java trung tâm

	Pakistan
	3,3
	264
	79
	

	Philippines (Nueva Ecija)
	6,2
	437
	71
	Mùa khô

	Thái Lan
	4,0
	518
	129
	

	Trung Quốc
	6,5
	399
	61
	Lúa lỡ

	Việt Nam (Cần Thơ)
	4,6
	318
	67
	Mùa mưa

	Ai Cập
	5,3
	261
	49
	

	Côte d’Ivoire
	4,0
	545
	136
	

	Madagascar (Lac Alaotra)
	4,0
	609
	152
	

	Mali (Niono)
	5,4
	382
	71
	

	Nigeria
	2,2
	560
	257
	

	Senegal
	5,0
	962
	132
	Senegal river





Nguồn: IRC/FAO: Rice Information on line (www.fao.org)

7.

CáC VấN Đề LIÊN Hệ ĐếN TRồNG LúA CƠ GIớI
Ngành cơ giới hóa có nhiều triển vọng trong nông nghiệp và hấp dẫn đối với các nước đang phát triển muốn tăng gia mức tự túc nông phẩm chủ yếu này và công nghiệp hóa nông thôn; tuy nhiên, ngành này cũng nêu ra một số vấn đề cần phải giải quyết trong quá trình thực hiện.

7.1.
Về phương diện quản lý

· Kinh nghiệm trong lựa chọn các loại máy gồm máy kéo và máy gặt và các thiết bị thích hợp cho các điều kiện nông trại lớn nhỏ, khả năng quản lý và môi trường địa phương (điều kiện kinh tế và xã hội của nông dân).

· Tình trạng hạ tầng cơ sở: đường sá, cầu cống, bờ đê, mương rãnh dẫn thoát nước còn yếu kém.

· Khả năng bảo quản máy móc thường xuyên, các vật liệu, bộ phận phụ tùng, năng lượng luôn sẵn sàng, xưởng sửa chữa luôn hoạt động.

· Người sử dụng máy móc thiếu tay nghề, cần tập huấn đầy đủ và thường xuyên.

· Cải tiến mức sản xuất hữu hiệu và diện kinh tế trong sử dụng cơ giới hóa ngành trồng lúa.

· Sử dụng các loại máy lớn tạo sức ép cao trên mặt đất và làm cho đất ruộng trở nên chắc cứng trong thời gian lâu dài.

7.2.
Về chính sách

Thiếu chính sách thích ứng để thúc đẩy mạnh ngành cơ giới hóa nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng ở các nước đang phát triển.  Do đo, chính phủ cần thiết lập những sách lược hữu hiệu về:

(1) Giá cả nông sản hợp lý để giúp nông dân tăng lợi tức, có khả năng áp dụng cơ giới trong nông nghiệp;

(2) Cung cấp tín dụng nông thôn (đặc biệt chương trình cơ giới hóa nông nghiệp) để khuyến khích giới sản xuất và nông dân dùng máy móc; 

(3) Cải tiến hạ tầng cơ sở để làm dễ dàng sử dụng cơ giới trong nông thôn, phương tiện chuyên chở và truyền thông; 

(4) Phát triển cơ sở chế tạo và sửa chữa máy móc địa phương, khuyến khích các hoạt động nông cơ tham gia công nghiệp hóa nông thôn bằng chính sách thuế vụ thích ứng. Các máy móc thiết bị nông cụ phải có giá cả trong khả năng mua sắm của nông dân; 

(5) Phát động và cải tiến các hợp tác xã (theo chiều hướng tự túc) để cung cấp vật tư nông nghiệp, giải quyết thị trường, vấn đề đất đai phân mảnh, và giúp nông dân thuê mướn máy móc mà họ không có khả năng mua sắm;

(6) Huấn luyện nông dân, đào tạo chuyên viên cơ giới để tăng hiệu năng sản xuất cơ giới; 

 (7) Cải tiến và hỗ trợ ngành nghiên cứu và khuyến nông.

7.3.
 Kỹ thuật cơ giới hóa nông nghiệp tương lai:

Trong tương lai, kỹ thuật cơ giới trong nông nghiệp phải hội đủ các tiêu chuẩn sau  :


i) Máy móc được sử dụng hài hòa trong khai thác đất, nước và nguồn sinh học;


ii) Giảm thiểu các nguy hiễm khi sử dụng máy móc trong khai thác nông nghiệp;

iii) Tăng năng suất hoa màu, hiệu năng cơ giới và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên (Salokhe and Amalingam, 1998);

iv) Khuyến khích tăng gia các dịch vụ thuê mướn/giao kèo làm mùa để hiện đại hóa nông nghiệp (Rudiger and Poesse, 1997).

v) Dễ dàng áp dụng kỹ thuật canh tác chính xác.

8.

KếT LUậN

Xuyên qua lịch sử, các nước tiến bộ đều bắt đầu từ cơ giới hóa ngành nông nghiệp vì thiếu nhân công cho các hoạt động đồng áng, trong khi nền kinh tế và công nghiệp quốc gia phát triển mạnh. Kinh nghiệm của các nước tiến bộ cho thấy khâu cơ giới hóa làm tăng năng suất và hiệu năng lao động và lợi tức nông dân, qua nỗ lực làm tốt và chính xác hơn các hoạt động làm đất, quản lý nước, phân, bảo vệ mùa màng, giảm thất thoát hậu thu hoạch, tăng chất lượng và tiết kiệm thời gian. Cơ giới hóa là một phương tiện hữu hiệu làm dễ dàng áp dụng các kỹ thuật canh tác chính xác trong nông nghiệp để làm tăng năng suất và hiệu năng sản xuất. Các nước tiến bộ có nhiều lợi thế trong lãnh vực này, nhưng nền nông nghiệp của họ có một yếu điểm là cần đến chính sách trợ cấp của chính phủ từ khâu sản xuất đến tồn trữ và thị trường để có thể phát huy và tồn tại. 

Đối với các nước đang phát triển, cơ giới hóa là một chặn đường phải đi qua trong tiến trình cải tiến nông nghiệp để quốc gia tiến bộ và bắt kịp các nước công nghệ, đảm bảo an ninh lương thực, cải tiến năng suất lao động và chất lượng đời sống nông thôn. Cho nên, các nước muốn phát triển nông nghiệp cơ giới hóa cần phải có kế hoạch sáng suốt, chính sách thích hợp với thực trạng kinh tế, xã hội địa phương, đặc biệt ở những nước còn nghèo và có nhiều nhân công khiếm dụng. Khó khăn lớn nhứt trong cơ giới hóa nông nghiệp ở các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu á, là đất ruộng phân mảnh quá nhỏ; do đó cần cũng cố chính sách tập hợp đất đai, phát triển cộng đồng và hữu hiệu hóa các hợp tác xã để giúp nông dân hợp tác nhau trong cơ giới hóa các hoạt động canh tác, chủ yếu các khâu làm đất, bơm nước, gặt đập lúa, phơi sấy, tồn trữ và thị trường.

Tóm lại, ngành cơ giới hóa nông nghiệp chỉ phát triển mạnh ở các nước có nền kinh tế và công nghiệp đang trên đà phát triển nhanh để đáp ứng nhu cầu nhân công cao, cùng với các chính sách nhà nước kích thích tham gia đông đảo của nông dân và các giới liên hệ; với mục tiêu nhằm cải tiến hệ thống quản lý canh tác kém hiệu năng trong nước và nâng cao lợi tức kinh tế nông thôn.
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